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Tóm tắt - Dạ Yến Thảo là một loài cây cảnh rất được ưa chuộng 

trong trang trí nhà cửa, sân vườn. Nghiên cứu này được thực 

hiện để thiết lập một quy trình vi nhân giống hiệu quả cho cây 

Dạ Yến Thảo. Đế hoa Dạ Yến Thảo được khử trùng bằng 

ethanol 70% trong 1 phút và Javel Mỹ Hảo 25% trong 15 phút. 

Mẫu tái sinh chồi trên môi trường MS bổ sung sucrose 30 g/L, 

BA 2,5 mg/L, NAA 0,1 mg/L. Meta-topolin 1 mg/L giúp nhân 

nhanh chồi hiệu quả, đạt 13,7 chồi/ cụm sau 2 tuần nuôi cấy.  

Ở giai đoạn tạo rễ, môi trường phù hợp là môi trường MS bổ 

sung sucrose 30 g/L, NAA 1 mg/L và than hoạt tính 0,5 g/L,  

tỷ lệ tạo rễ đạt 100%, 13,7 rễ/ cây. Cây con đã ra rễ được chuyển 

sang chậu trồng có chứa mụn xơ dừa và phân bò (tỉ lệ 1:1) đạt 

tỉ lệ sống cao (80%). 

 Abstract - Petunia hybrida Hort. ex Vilmor is a popular 

ornamental plant commonly used for home and garden 

decoration. This study aimed to develop an effective 

micropropagation protocol for this plant. Receptacle tissues were 

disinfected with 70% ethanol for 1 minute, followed by 25% 

detergent (Javel My Hao, Vietnam) for 15 minutes. Shoots 

regenerated on MS medium with 30 g/L sucrose, 2.5 mg/L BA, 

0.1 mg/L NAA. 1 mg/L meta-topolin was effective for shoot 

multiplication, resulting in 13.7 shoots per cluster after 2 weeks 

of culture. For rooting, the best culture medium was MS medium 

containing 30 g/L sucrose, 1 mg/L NAA, and 0.5 g/L activated 

carbon, with a root formation rate of 100%, 13.7 roots per explant. 

Rooted plants were then transferred to pots with a 1:1 ratio of 

coco peat and cow manure for a maximum survival rate of 80%. 

Từ khóa - BA; meta – topolin; NAA; Petunia hybrida Hort. ex 

Vilmor; vi nhân giống 

 Key words - BA; meta-topolin; NAA; Petunia hybrida Hort. ex 

Vilmor; micropropagation 

1. Đặt vấn đề 

Dạ Yến Thảo (Petunia hybrida Hort. ex Vilmor.) là cây 

bản địa của các nước có khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt 

đới ở khu vực Nam Mỹ [1]. Cây có thân cỏ mềm, dễ trồng, 

nở nhiều hoa và rất phong phú về màu sắc, dùng để trang 

trí trong nhà, công viên, vườn hoa,... Cây thường được 

trồng bằng hạt giống hoặc giâm cành. Tuy nhiên, tỉ lệ nảy 

mầm của hạt khá thấp, còn phương pháp giâm cành cần 

lượng cây mẹ lớn, cây con có sức sống yếu [2]. Nhiều 

nghiên cứu trong nước đã tiến hành vi nhân giống Dạ Yến 

Thảo. Phương pháp nhân giống thông qua nuôi cấy chồi 

nách cho kết quả tốt. Tuy nhiên, thời gian nhân chồi thường 

kéo dài khoảng 5 - 6 tuần [2, 3, 4]. Bên cạnh đó, tỉ lệ sống 

của cây khi đưa ra vườn ươm ở một số nghiên cứu còn thấp, 

chỉ đạt 45% [4]. 

Trong vi nhân giống, việc tìm được loại và nồng độ các 

chất điều hòa sinh trưởng thực vật phù hợp cho từng giai 

đoạn là vô cùng quan trọng. Cytokinin đóng vai trò chủ 

yếu trong việc tái sinh và nhân nhanh chồi [5]. Meta - 

topolin (mT) là một cytokinin thơm có hoạt tính cao được 

phân lập từ lá cây dương. Hợp chất này hoạt động mạnh 

hơn zeatin và benzyladenine (BA) trong việc thúc đẩy sự 

hình thành chồi trong nuôi cấy mô thực vật [6]. Bên cạnh 

đó, mT còn được nhận thấy, có nhiều ưu thế so với các 
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cytokinin khác [7]. mT và các dẫn xuất của nó đã được sử 

dụng để nuôi cấy và giúp hạn chế các vấn đề trong vi nhân 

giống (hiện tượng thủy tinh thể, hoại tử đầu chồi, ra rễ 

kém, tỉ lệ cây sống sau quá trình huấn luyện thích nghi 

thấp) [8]. Hiện này, chưa có nghiên cứu nào sử dụng mT 

trong quá trình nhân chồi cây Dạ Yến Thảo. 

Khi được chuyển ra vườn ươm, cây con hậu cấy mô cần 

một qui trình chăm sóc phù hợp để thích nghi với điều kiện 

mới, hình thành bộ rễ khoẻ giúp cây hấp thu nước và chất 

dinh dưỡng. Trong đó, giá thể được nhận thấy là một trong 

những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình huấn 

luyện thích nghi cây con. Việc sử dụng giá thể phù hợp sẽ 

giảm tỉ lệ cây chết khi đưa ra trồng ngoài vườn ươm [9]. 

Xơ dừa là một phụ phẩm nông nghiệp phổ biến. Xơ dừa 

được sử dụng rộng rãi làm giá thể trồng cây nhờ vào cấu 

trúc đặc biệt cùng với các tính chất vật lý và hoá học của 

chúng. Giá thể xơ dừa có khả năng giữ nước vượt trội, giàu 

kali và các khoáng vi lượng như Fe, Mn, Zn và Cu [10]. Xơ 

dừa thường được trộn với một số loại giá thể khác nhằm 

tăng độ xốp và giá trị dinh dưỡng như phân hữu cơ động 

vật hoặc các loại giá thể hỗ trợ khác. 

Nghiên cứu tiến hành khảo sát ảnh hưởng của mT và 

các chất điều hòa sinh trưởng thực vật khác lên quá trình 

nhân nhanh chồi và ra rễ cây Dạ Yến Thảo in vitro. Bên 
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cạnh đó, nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát và đánh giá 

loại giá thể phù hợp khi chuyển cây ra vườn ươm, giúp 

nâng cao tỉ lệ sống của cây con. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu và điều kiện nuôi cấy 

Mẫu cấy là đế hoa Dạ Yến Thảo đơn màu hồng phấn 

(Petunia hybrida Hort. ex Vilmor.) được trồng tại nhà lưới 

của khu ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn, Bến Tre. 

Mẫu được rửa dưới vòi nước máy trong 10 phút. Sau đó, 

mẫu được khử trùng với cồn 70% trong 1 phút, Javel 25% 

(v/v) trong 15 phút. Sau đó, mẫu được cấy lên môi trường 

Murashige và Skoog (MS) [11] có bổ sung BA 0,5 mg/l. 

Các hoá chất trong môi trường MS được cung cấp bởi 

công ty Xilong (Trung Quốc). Các chất điều hoà sinh 

trưởng BA, kinetin, NAA được cung cấp bởi công ty 

Himedia (Ấn Độ). mT được cung cấp bởi công ty Duchefa, 

Hà Lan. 

Các mẫu in vitro được nuôi ở điều kiện nhiệt độ  

25 ± 2oC, chiếu sáng 3000 lux, 12 giờ/ ngày. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ BA, NAA lên khả 

năng tái sinh chồi cây Dạ Yến Thảo 

Sau 14 ngày nuôi cấy, các mẫu đế hoa đã vô trùng được 

cấy chuyển sang môi trường MS có bổ sung sucrose 30 g/L, 

agar 7 g/L, BA (0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3 mg/L) và NAA  

(0; 0,1 mg/L). Môi trường không bổ sung chất điều hòa 

sinh trưởng thực vật được sử dụng làm môi trường đối 

chứng. Số chồi/ mẫu và hình thái chồi được ghi nhận sau 

14 ngày nuôi cấy. 

2.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của BA, Kinetine và mT lên khả 

năng nhân nhanh cụm chồi cây Dạ Yến Thảo 

Cụm chồi được cắt thành những cụm nhỏ (đường kính 

1 cm) được cấy vào môi trường nhân chồi. Môi trường 

được sử dụng là môi trường MS bổ sung sucrose 30 g/L, 

agar 7 g/L, BA, kinetin hoặc mT với các nồng độ khác nhau 

(0,5; 1,0; 1,5 mg/L). Môi trường không bổ sung chất điều 

hòa sinh trưởng thực vật được sử dụng làm môi trường đối 

chứng. Số chồi/ mẫu, chiều cao và hình thái chồi được ghi 

nhận sau 14 ngày nuôi cấy. 

2.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của khoáng đa lượng và nồng 

độ NAA lên sự hình thành rễ ở cây Dạ Yến Thảo 

Các chồi có chiều cao 2,5 cm được tách ra và cấy lên 

môi trường MS và ½ MS (nồng độ các khoáng đa lượng 

NH4NO3, KNO3, CaCl2, MgSO4, KH2PO4 giảm lần lượt 

còn 1/2, khoáng vi lượng giữ nguyên) bổ sung sucrose  

30 g/L, than hoạt tính 0,5 g/L, agar 7 g/L, NAA 0; 0,5;  

1 mg/L. Chiều cao cây, số rễ, chiều dài rễ và hình thái cây 

được ghi nhận sau 21 ngày nuôi cấy. 

2.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của loại giá thể đến khả năng 

sống của cây mô giai đoạn vườn ươm 

Các cây con được rửa sạch phần rễ, loại bỏ agar, ngâm 

rễ trong dung dịch diệt nấm COC 85 trong 5 phút. Sau đó, 

các cây được cắt bỏ ngọn (chia cây làm đôi theo chiều dài 

cây, sau đó dùng dao lam cắt bỏ phần trên) được trồng vào 

khay xốp ươm cây 112 lỗ. Cây được tưới phun sương ướt 

đều và khay ươm cây được cho vào túi nilon bọc kín. Ba 

loại giá thể được sử dụng là mụn xơ dừa, mụn xơ dừa và 

trấu, mụn xơ dừa và phân bò (tỉ lệ 1:1). Mỗi ngày, túi nilon 

được mở ra để quan sát cây và tưới phun sương 2 – 3 ngày/ 

lần vào chiều mát. Sau 15 ngày, các cây con còn sống sẽ 

được chuyển vào chậu nhựa nhỏ (cao 8 cm, đường kính 8 

cm) với cùng loại giá thể đã được sử dụng lúc đầu và trồng 

trong nhà lưới của khu ứng dụng sinh học Cái Mơn, Bến 

Tre. Điều kiện trồng như sau: Ánh sáng được che phủ 85%, 

nhiệt độ ban ngày 32 ± 2oC, nhiệt độ ban đêm 23 ± 2oC. 

Các cây tiếp tục được tưới phun sương 2 – 3 ngày/ lần vào 

lúc chiều mát và theo dõi khả năng sống đến ngày thứ 30. 

Chiều cao cây, số lá, số rễ, chiều dài rễ, tỉ lệ sống, hình thái 

cây được ghi nhận sau 30 ngày trồng. 

2.3. Bố trí thí nghiệm và phân tích dữ liệu 

Các thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên. Mỗi bình cấy 1 

mẫu, mỗi nghiệm thức được tiến hành với 10 bình, lặp lại 

3 lần. Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể 

ngoài vườn ươm được tiến hành với 30 mẫu/ nghiệm thức, 

lặp lại 3 lần. 

Các số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 

phiên bản 2019. Số liệu được phân tích ANOVA 1 yếu tố 

để đánh giá sự khác biệt giữa các nghiệm thức. Nếu sự khác 

biệt này có ý nghĩa sẽ được phân hạng theo trắc nghiệm 

Duncan’s Multiple Range Test (α = 0,05). 

2.4. Các chỉ tiêu theo dõi 

Số chồi /mẫu cấy: Đếm tất cả số chồi trên từng mẫu. 

Chiều cao chồi: Đo từ gốc đến chồi ngọn bằng thước đo có 

chia vạch đến mm. Số lá/cây: Đếm số lá mở hoàn toàn có 

trên cây. Số rễ: Đếm các rễ hình thành trên mỗi mẫu. Chiều 

dài rễ: Đo từ gốc cho đến chóp rễ bằng thước đo có chia 

vạch đến mm. Khối lượng tươi: Mẫu được thấm khô bằng 

giấy thấm. Sau đó, mẫu được đặt lên cân phân tích và ghi 

nhận số liệu. Khối lượng khô: Mẫu đã xác định khối lượng 

tươi được đặt vào tủ sấy có nhiệt độ 60⁰C cho đến khi khối 

lượng không đổi, cân và ghi nhận lại số liệu. 

3. Kết quả nghiên cứu và khảo sát 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ BA, NAA lên khả năng tái 

sinh chồi cây Dạ Yến Thảo 

Sau 14 ngày nuôi cấy, trên môi trường chỉ bổ sung BA, 

các sẹo dạng chắc hình thành nhiều nhưng số chồi tái sinh 

ít, mô sẹo tăng kích thước là chủ yếu. Trong khi đó, môi 

trường nuôi cấy có bổ sung BA kết hợp với NAA đã thúc 

đẩy quá trình phân hóa chồi. Số chồi tạo thành đều cao hơn 

so với các nghiệm thức không bổ sung NAA (Hình 1, 2). 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của BA (0,5 – 3 mg/L) và NAA 0,1 mg/L  

lên khả năng tái sinh chồi cây sau 14 ngày nuôi cấy 



74 Võ Thanh Phúc, Nguyễn Hoàng Huynh, Võ Thanh Truyền 

Khi tăng dần nồng độ BA từ 0,5 - 3 mg/L kết hợp với 

NAA 0,1 mg/L, số chồi tạo thành có xu hướng tăng dần. Ở 

nồng độ BA 3 mg/L kết hợp với NAA 0,1 mg/L, số chồi đạt 

cao nhất (13 chồi/cụm). Tuy nhiên, ở nghiệm thức này, trên 

cụm chồi có xuất hiện nhiều sẹo trắng không phân hoá thành 

chồi. Ở nồng độ BA 2,5 mg/L và NAA 0,1 mg/L, số chồi đạt 

được cũng khá cao (12 chồi/ cụm), các chồi cao và lá to. 

Nghiệm thức có bổ sung NAA cho khả năng tái sinh 

chồi tốt hơn so với nghiệm thức không bổ sung NAA. Điều 

này cho thấy sự bổ sung NAA ngoại sinh là cần thiết cho 

quá trình tái sinh chồi. Kết quả này tương tự với các nghiên 

cứu khác trên cây Dạ Yến Thảo. Bùi Thị Cúc cũng nhận 

thấy ở nồng độ BA 0,75 mg/L và NAA 0,1 mg/L cho đường 

kính cụm chồi (2,63 cm) và chiều cao chồi (2,8 cm) tốt nhất 

khi vi nhân giống cây Dạ Yến Thảo [2]. Cui đã khảo sát sự 

kết hợp của các nồng độ cytokinin khác nhau với NAA  
0,1 mg/L đối với sự nhân giống và tăng sinh chồi của Petunia 

hybrida. Môi trường thích hợp để tăng sinh chồi là MS + BA 

1,6 mg/L + NAA 0,1 mg/L [12]. Các chất điều hòa sinh 

trưởng có tác dụng điều chỉnh sự phát sinh chồi bất định. 

Trong đó, cytokinin có vai trò quan trọng. Cytokinin sẽ kích 

thích tế bào để nó tự tổng hợp các chất cần thiết cho sự phân 

chia tế bào với điều kiện có auxin. Sau sự phân chia là giai 

đoạn dãn của tế bào giúp tế bào tăng trưởng về kích thước 

và phát sinh các cơ quan. Ở giai đoạn này auxin có vai trò 

quan trọng, kích thích sự dãn nở của tế bào theo chiều ngang. 

Khi kết hợp giữa auxin và cytokinin, hiệu quả hình thành 

chồi bất định sẽ tăng cao [13]. 

 

Hình 2. Hình thái chồi tái sinh trên các môi trường bổ sung các 

chất điều hoà sinh trưởng thực vật khác nhau sau 14 ngày nuôi cấy. 

(a) Đối chứng; (b-g) BA 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3 mg/L; 

(h) NAA 0,1 mg/L; (i-n) NAA 0,1 mg/L và BA 0,5; 1,0; 1,5;  

2,0; 2,5; 3 mg/L (thanh kích thước 1 cm) 

Như vậy, nghiệm thức bổ sung BA 2,5 mg/L kết hợp 

với NAA 0,1 mg/L là phù hợp cho sự tái sinh chồi ở cây 

Dạ Yến Thảo. 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ BA, Kinetin và mT lên khả 

năng nhân cụm chồi cây Dạ Yến Thảo 

Sau 14 ngày nuôi cấy, trên môi trường bổ sung BA ở 

nồng độ 0,5 mg/L, mẫu chưa xuất hiện chồi. Trên môi 

trường có BA từ 1 – 1,5 mg/L, mẫu cấy bắt đầu xuất hiện 

các chồi nhỏ. Nghiệm thức bổ sung BA 1,5 mg/L cho kết 

quả tốt nhất với 4,7 chồi/cụm, chiều cao chồi 1,31 cm. Về 

mặt hình thái, trên môi trường có bổ sung BA, mẫu cấy 

không hình thành chồi hoặc chồi thấp, có màu xanh nhạt 

hoặc vàng nhạt (Hình 4a). 

Ở các nghiệm thức bổ sung kinetin, sau 14 ngày, một số 

mẫu cấy xuất hiện các chồi cao. Ở nghiệm thức bổ sung 

kinetin 1 mg/L, các chỉ tiêu như số chồi tạo thành  

(5,3 chồi/cụm), chiều cao chồi (1,63 cm) là cao nhất. Có thể 

thấy, kinetin kích thích kéo dài chồi ở cây Dạ Yến Thảo. Về 

hình thái mẫu, ở nghiệm thức bổ sung kinetin 1 mg/L, cụm 

chồi chắc chắn, chồi có màu xanh và vươn dài (Hình 4b). 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của BA, kinetin và mT lên khả năng  

nhân chồi cây sau 14 ngày nuôi cấy 

 

Hình 4. Hình thái mẫu trên các nghiệm thức bổ sung các  

loại cytokinin khác nhau sau 14 ngày nuôi cấy. 

(a) BA; (b) Kinetin; (c) mT (từ trái sang phải: nồng độ 0; 0,5; 

1,0; 1,5 mg/L) (thanh kích thước 2 cm) 

Với các nghiệm thức bổ sung mT, sau 14 ngày nuôi cấy, 

các mẫu cấy xuất hiện khá nhiều chồi. Nghiệm thức bổ 

sung mT 1 mg/L cho kết quả tốt nhất (13,7 chồi/ mẫu cấy, 

chiều cao chồi là 1,47 cm). Về mặt hình thái, các chồi khỏe, 

đồng đều (Hình 4c). 

Như vậy, khi bổ sung từng loại cytokinin (BA, kinetin, 

mT) trong cùng thời gian nuôi cấy là 14 ngày, các nghiệm 

thức có bổ sung mT tỏ ra hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian 

nhân nhanh và tạo chồi so với các nghiệm thức sử dụng BA 

hoặc kinetin. Kết quả này cũng cho thấy, sử dụng mT ở giai 

đoạn nhân chồi cho hiệu quả cao hơn so với các nghiên cứu 

trước. Phạm Phương Thu nhận thấy, mẫu cấy tạo mô sẹo 

sau 2 tuần bổ sung BAP vào môi trường nhân chồi, mô sẹo 

tiếp tục phát triển tạo thành cụm chồi sau 5 tuần nuôi cấy 

[4]. Farooq và cộng sự nhận thấy, BAP 0,5 mg/L và IBA 
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0,5 mg/L giúp nhân nhanh chồi Dạ Yến Thảo Petunia 

hybrida Vilm. Cv. ‘‘Bravo” tốt nhất (số chồi thu được là 

20,5 chồi/ mẫu sau 6 tuần nuôi cấy) [3]. Như vậy, trong 

nghiên cứu này, việc sử dụng mT đã giúp rút ngắn thời gian 

nhân chồi mà hệ số nhân chồi vẫn đạt được khá cao  

(13,7 chồi/ mẫu cấy chỉ sau 2 tuần nuôi cấy). mT đã được 

sử dụng thành công trong quá trình tái sinh và nhân chồi ở 

nhiều loài thực vật khác nhau. Các cytokinin có nguồn gốc 

tự nhiên như mT đã được chứng minh có vai trò quan trọng 

trong việc trì hoãn quá trình lão hóa, tăng khả năng quang 

hợp, cải thiện sự phát triển của rễ và chồi [14]. Elayaraja 

đã báo cáo rằng bổ sung mT ở nồng độ 6,21 μM vào môi 

trường MS đã tạo ra số lượng chồi cây Sesamum indicum 

(L.). cao nhất (23,36 chồi/ mẫu) so với các môi trường bổ 

sung BA. Bên cạnh đó, nhiều chồi thu được từ môi trường 

có chứa BA cho thấy hàm lượng H2O2 cao hơn đáng kể, 

hoạt động của enzyme chống oxy hóa (SOD, APX và CAT) 

được tăng cường và hàm lượng diệp lục tố thấp hơn so với 

các chồi thu được từ môi trường có bổ sung mT [14]. Khi 

nghiên cứu về quá trình tái sinh chồi cây Pterocarpus 

marsupium (Roxb.). Ahmad cũng nhận thấy, nghiệm thức 

bổ sung mT cho kết quả nhân chồi và tạo rễ tốt hơn các 

nghiệm thức có bổ sung BA [15]. 

Các mẫu cấy trên các môi trường bổ sung BA, kinetin 

và mT riêng lẻ đều hình thành chồi ở nồng độ thấp (0,5 - 

1 mg/L). Khi tăng nồng độ cytokinin lên 1,5 mg/L, số 

lượng chồi tạo thành và chiều cao chồi giảm. Nguyên 

nhân có thể là do nồng độ cytokinin cao đã cản sự kéo dài 

của chồi. 

Từ các số liệu và hình thái thu được, môi trường MS có 

bổ sung mT 1 mg/L cho hiệu quả nhân chồi tốt (số chồi đạt 

cao nhất là 13,7 chồi/cụm chỉ sau 14 ngày nuôi cấy) và thời 

gian để hình thành chồi nhanh hơn so với các nghiệm thức 

còn lại. 

3.3. Ảnh hưởng của khoáng đa lượng và nồng độ NAA 

lên sự hình thành rễ ở cây Dạ Yến Thảo 

Ở tất cả các nghiệm thức, tỉ lệ tạo rễ là 100%. Tuy 

nhiên, ở từng loại môi trường, chiều cao cây, số rễ tạo 

thành/ cây và chiều dài rễ có sự khác biệt (Bảng 1). Các chỉ 

tiêu đạt cao nhất ở nghiệm thức sử dụng môi trường khoáng 

MS bổ sung NAA 1 mg/l (chiều cao cây đạt 7,3 cm, số rễ/ 

cây là 13,7 và chiều dài rễ là 3,8 cm). 

Bảng 1. Ảnh hưởng hàm lượng khoáng và nồng độ NAA lên  

sự hình thành rễ cây Dạ Yến Thảo sau 21 ngày nuôi cấy 

Ghi chú: Các chữ cái a, b, c…trong cùng một cột thể hiện sự khác 

biệt có ý nghĩa với P < 0,05 trong phép thử Duncan 

Ở môi trường 1/2 MS, rễ mảnh, yếu và có màu trắng 

nhạt. Về mặt hình thái, trên môi trường khoáng MS, chồi 

ra nhiều rễ, cây cao, các chồi bên phát triển mạnh. Trong 

khi đó, các cây trên môi trường 1/2 MS có rễ ngắn, thân 

mảnh, chồi bên kém phát triển (Hình 5). 

NAA là một auxin mạnh giúp thúc đẩy sự phân chia và 

mở rộng tế bào, kích thích hình thành rễ bất định,... được ứng 

dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu trên cây Dạ Yến Thảo. 

Việc sử dụng môi trường MS bổ sung NAA 1 mg/L cho 

hiệu quả tốt. Nguyên nhân có thể là do nhu cầu các khoáng 

đa lượng cao đối với giống cây này. Kết quả này tương tự 

với kết quả thu được của Bùi Thị Cúc và cộng sự trên cây 

Dạ Yến Thảo; chồi Dạ Yến Thảo có thể ra rễ ngay trên môi 

trường MS và môi trường MS bổ sung NAA 0,1 mg/L giúp 

chồi ra rễ tốt nhất [2]. 

Như vậy, từ các kết quả thu được, môi trường MS bổ 

sung NAA 1 mg/L là phù hợp cho quá trình ra rễ cây Dạ 

Yến Thảo. 

 

Hình 5. Mẫu cấy Dạ Yến Thảo trên môi trường ra rễ  

 sau 21 ngày nuôi cấy (a) MS + NAA; (b) 1/2 MS + NAA  

Từ trái sang phải: NAA 0; 0,5; 1,0 mg/L (thanh kích thước 2cm) 

3.4. Ảnh hưởng của loại giá thể đến khả năng sống của 

cây mô giai đoạn vườn ươm 

Bảng 2. Ảnh hưởng của loại giá thể lên khả năng sống của  

cây Dạ Yến Thảo ở giai đoạn ra vườn ươm sau 30 ngày 

Giá thể 
Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá Số rễ 

Chiều dài 

rễ (cm) 

Tỉ lệ sống 

(%) 

Xơ dừa 3,1± 0,35b 8,8± 1,64b 12,2 ± 2,28c 2,7c ± 0,7c 60 % 

Xơ dừa + 

Trấu 
4,0 ± 0,3a 12,6± 1,14a 25,6 ± 5,64b 4,0 ± 0,6b 66,7 % 

Xơ dừa 

+ Phân bò 
4,3 ± 0,3a 12,2 ± 1,8a 34,4 ± 3,58a 6,4 ± 0,3a 80 % 

Ghi chú: Các chữ cái a, b, c…trong cùng một hàng thể hiện sự 

khác biệt có ý nghĩa với P < 0,05 trong phép thử Duncan 

Sau 30 ngày trồng, ở nghiệm thức chỉ sử dụng mụn xơ 

dừa, chiều cao cây đạt 3,1 cm; 8,8 lá/ cây; 12,2 rễ/ cây, chiều 

dài rễ 2,7 cm; tỉ lệ sống đạt 60%. Ở nghiệm thức này, các 

cây nhỏ, rễ thưa, lá xanh nhạt, các rễ phát triển chậm (Hình 

7a). Nguyên nhân có thể là do mụn xơ dừa được ủ hoai có 

cấu trúc mịn, giảm độ thông khí, thoáng khí và thoát nước, 

không có độ tơi xốp làm cản trở việc kéo dài của rễ. 

Khoáng NAA (mg/l) 
Chiều cao 

cây (cm) 
Số rễ 

Chiều dài rễ 

(cm) 

MS 

0 5,1 ± 0,69c 7,3 ± 2.08bc 2,1 ± 0,3b 

0,5 8,7 ± 0,71a 9,0 ± 2b 3,7 ± 0,34a 

1 7,3 ± 0,8b 13,7 ± 1,53a 3,8 ± 0,35a 

½ MS 

0 3,8 ± 0,85d 4,0 ± 1,0d 1,9 ± 0,51b 

0,5 6,5b ± 0,36b 8,7 ± 2,1b 2,5 ± 0,6b 

1 7,2b ± 0,35b 4,7 ± 1,15cd 4,1± 0,23a 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00344-018-09910-9#auth-Anees-Ahmad
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Khi kết hợp mụn xơ dừa và trấu, chiều cao cây trung 

bình đạt 4 cm với 12,6 lá/cây; 25,6 rễ/cây; chiều dài rễ  

4 cm; tỉ lệ sống đạt 66,7%. Cây cao, rễ khoẻ, lá to và xanh, 

cây phát triển tốt (Hình 7b). Như vậy, việc sử dụng kết hợp 

giữa mụn xơ dừa và trấu đã cải thiện tốt hơn nghiệm thức 

chỉ sử dụng mụn xơ dừa. Việc bổ sung trấu giúp cải thiện 

độ xốp của giá thể [16]. Trấu giúp tăng độ thoáng, giúp 

nước thoát ra được tốt hơn. 

Khi kết hợp mụn xơ dừa và phân bò, chiều cao cây và 

số lá không khác biệt đáng kể so với 2 nghiệm thức trên. 

Tuy nhiên, số rễ và chiều dài rễ được cải thiện đáng kể 

(34,4 rễ/cây rễ và chiều dài rễ 6,4 cm). Cây cao, rễ khoẻ, lá 

to và xanh, phiến lá dày (Hình 7c). Khối lượng tươi và khối 

lượng khô cây cũng đạt cao nhất ở nghiệm thức này (Hình 

6). Phân bò chứa nitơ, phốt pho, kali và nhiều chất dinh 

dưỡng thiết yếu khác như Ca, Mg, S, Zn, B, Cu, Mn… 

Ngoài việc cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, phân bò còn 

cải thiện độ thoáng khí, khả năng giữ nước của đất và thúc 

đẩy sự phát triển của sinh vật đất có ích [17]. 

 

Hình 6. Ảnh hưởng của loại giá thể lên khối lượng 

cây Dạ Yến Thảo ở giai đoạn ra vườn ươm sau 30 ngày 

 

Hình 7. Mẫu cây Dạ Yến Thảo sau 30 ngày ngoài vườn ươm, 

a: Xơ dừa, b: Xơ dừa + trấu, c: Xơ dừa + phân bò  

(thanh kích thước 2cm) 

Phạm Phương Thu khi đưa cây con Dạ Yến Thảo ra 

vườn ươm sử dụng giá thể đất thịt + đất cát, cây không 

thể sống được vì đất thịt quá rắn, ít chất dinh dưỡng, cát 

lại dễ bị rửa trôi nên cây nhanh bị héo, thối vì không nhận 

được chất dinh dưỡng từ môi trường. Ở các giá thể còn 

lại (đất hữu cơ, đất thịt + cát + tro trấu + phân xanh) thì tỉ 

lệ sống cao hơn (30 – 45%), giá thể tơi xốp, giàu chất dinh 

dưỡng giúp cây dễ hấp thụ nên phát triển tương đối tốt 

[4]. Dạ Yến Thảo có nhu cầu nước cao nhưng nếu tưới 

nhiều nước sẽ có hiện tượng ngập úng và thối rễ khiến tỉ 

lệ sống của cây khi ra vườn thấp. Kết quả của nghiên cứu 

cho thấy, việc kết hợp mụn xơ dừa và phân bò cho tỉ lệ 

sống khá cao (80%). Việc sử dụng xơ dừa kết hợp với 

phân bò (tỉ lệ 1:1) đã cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho sự 

phát triển của cây. 

Từ các số liệu và hình thái thu được, giá thể mụn xơ 

dừa và phân bò (tỉ lệ 1:1) là phù hợp cho giai đoạn đưa cây 

Dạ Yến Thảo cấy mô ra trồng ngoài vườn ươm. 

4. Kết luận 

Môi trường tái sinh chồi Dạ Yến Thảo thích hợp nhất 

là môi trường MS có bổ sung BA 2,5 mg/L kết hợp với 

NAA 0,1 mg/L (số chồi đạt 12 chồi/cụm, các chồi khỏe, lá 

to sau 14 ngày nuôi cấy). 

Việc bổ sung mT 1 mg/L đã giúp nhân nhanh chồi hiệu 

quả (số chồi đạt 13,7 chồi/cụm, chồi cao 1,47 cm sau 2 tuần 

nuôi cấy). Kết quả này cho thấy mT có tác động tích cực 

đến quá trình nhân chồi so với các cytokinin khác (BA và 

kinetin). 

Môi trường phù hợp cho sự ra rễ của chồi Dạ Yến Thảo 

là môi trường MS bổ sung NAA 1 mg/L, than hoạt tính  

0,5 g/L (100% mẫu ra rễ, cây cao 7,3 cm; 13,7 rễ; chiều dài 

rễ 3,8 cm sau 21 ngày nuôi cấy). 

Giá thể thích hợp giúp cây sinh trưởng tốt khi được đưa 

ra vườn ươm là mụn xơ dừa kết hợp với phân bò (tỉ lệ 1:1) 

(tỉ lệ sống đạt cao nhất 80%). 

 

Hình 8. Qui trình vi nhân giống Dạ Yến Thảo 
Như vậy, qui trình trên thu được hệ số nhân chồi cao 

chỉ trong thời gian ngắn, từ đó rút ngắn được tổng thời gian 

vi nhân giống Dạ Yến Thảo. Bên cạnh đó, cây con thu được 

khỏe và đạt tỉ lệ sống cao khi được đưa ra trồng ở vườn 
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ươm. Kết quả của nghiên cứu có thể ứng dụng vào sản xuất 

giống Dạ Yến Thảo nuôi cấy mô đại trà, cung cấp cây giống 

có chất lượng cao. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin cảm ơn Trường Đại học 

Bách khoa, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Khu ứng 

dụng công nghệ sinh học Cái Mơn, Bến Tre đã hỗ trợ cho 

nghiên cứu này. 
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